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STT Họ và tên sinh viên 
Mã số 

sinh viên 
Lớp sinh hoạt 

Là sinh viên thuộc 

Khoa 
Học phần đăng ký xin thi  Mã  Ngày thi 

Xuất 

thi 

Giờ 

thi 

Hình 

thức thi 
Thi trên Column1 

1 Hà Thị Tuyết Nhung 411180854 18CNACLC05 Tiếng Anh 

4111763 Phương pháp nghiên cứu khoa học - 

CLC (02/06/2021)  

411176320202C207 02/06/2021 2C2 9h30 Tự luận lms3.ufl.udn.vn 

  

2 

NGUYỄN THỊ MỸ 

DIỆU 411170075 17CNA03 Tiếng Anh 

Kỹ năng tiếng B2.3  Mã học phần: 

4111901.1920.18.04  Ngày thi: 17/07/2020 

411190120202C201 02/06/2021 2C2 9h30 Trắc 

nghiệm 

lms3.ufl.udn.vn 

  

3 Lương quỳnh anh 411170014 17CNA11 Tiếng Anh kĩ năng tiếng C1.4( 4111981.2010.18.01) ,  

411198120201C206 09/06/2021 1C2 13h30 Vấn đáp Ms teams 

  

4 Hà Thị Tuyết Nhung 411180854 18CNACLC05 Tiếng Anh 

4112483 Kỹ năng tiếng B2.3 - CLC 

(02/06/2021)  

411248320202C108 02/06/2021 2C1 7h30 Trắc 

nghiệm 

lms3.ufl.udn.vn 

  

5 Hà Thị Tuyết Nhung 411180854 18CNACLC05 Tiếng Anh 

4112493 Kỹ năng tiếng B2.4 - CLC 

(31/05/2021) 

411249320202C301 31/05/2021 2C3 13h30 Bài tập 

lớn 

lms3.ufl.udn.vn 

  

6 Phan Thị Vân Ly 411170315 18CNA01 Tiếng Anh    4112852.1910.17.04 Lý thuyết dịch 

411285220202C201 11/06/2021 2C2 9h30 Tự luận lms3.ufl.udn.vn 

  

7 Hà Thị Tuyết Nhung 411180854 18CNACLC05 Tiếng Anh 

4113563 Dẫn nhập ngữ dụng học - CLC 

(11/06/2021)  

411356320202C101 11/06/2021 2C1 7h30 Trắc 

nghiệm 

lms3.ufl.udn.vn 

  

8 Phan Thị Vân Ly 411170315 18CNA01 Tiếng Anh 

4113603.1910.17.03 Dẫn nhập ngữ nghĩa học 

tiếng AnH  

411360320202C401 04/06/2021 2C4 15h30 Trắc 

nghiệm 

lms3.ufl.udn.vn 

  

9 Trần Thị Quý Hà  419180007 18SPA01 Sư phạm Ngoại ngữ Văn hoá Anh - 4190672 - Ngày thi: 25/05/2021 

419067220202C101 01/06/2021 2C1 7h30 Tự luận exams.ufl.udn.vn 

  

10 Trương Thị Thanh Thu 417180170 18CNH02 
Tiếng Nhật - Hàn - 

Thái 
Học phần: Đọc 4  Mã HP: 4170663.1920.18.01 417066320202C101 15/06/2021 2C1 7h30 

Tự luận + 

trắc 

nghiệm 

exams.ufl.udn.vn 

Ngô Trần 

Việt 

Trinh 

 


